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ĐỀ 1

Câu 1: (2,0 điểm) Nêu đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta giai đoạn 1946

- 1954.

Câu 2: (3,0 điểm) Tại sao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta giai

đoạn 1945 - 1954 giành được thắng lợi?

Câu 3: (2,0 điểm) So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến tranh đặc biệt và chiến

tranh cục bộ của Mĩ tại miền Nam Việt Nam.

Câu 4: (3,0 điểm) Trình bày diễn biến chính của chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh

Tࠨ�R�‴ TࠈC⭷ ࠈ�ࠈ� ‴��ࠈ‴ ĐỀ Tࠈࠈ 에Cࠈ ࠈ� 2 ��� 에Cࠈ ⪤1ࠨ2 � ⪤1ࠨ2
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Thời gian làm bài: 45 phძt
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Đáp án �ề thi học �� 2 m�n ��ch �� l�p �

Câu Đáp án Điểm

1 * Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta 1946 - 1954:

- Toàn dân, toàn diện

- Trường kì

- Tự lực cánh sinh

- Tranh thủ sự ủng hộ quốc tế

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

2 * Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp:

- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến

đძng đắn, sáng tạo,...

- Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang với ba thứ

quân không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc.

- Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt - Miên - Lào; sự giძp đỡ

của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN cùng các lực lượng

tiến bộ khác.

1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

3 * So sánh chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ:

+ Giống nhau:

- Đều là hình thức chiến tranh thực dân mới của Mĩ, do Mĩ chỉ

huy, trang thiết bị và phương tiện chiến tranh của Mĩ.

+ Khác nhau:

- Lực lượng và thủ đoạn: Chiến tranh đặc biệt thực hiện chủ yếu

bằng quân đội tay sai, gom dân lập ấp chiến lược, tách dân ra

khỏi cách mạng…

- Lực lượng và thủ đoạn: Chiến tranh cục bộ tiến hành bằng quân

đội Mĩ, quân đồng minh và quân Sài Gòn, mở nhiều cuộc hành

quân càn quét nhằm tìm diệt và bình định miền Nam.

0,5 điểm

0,75 điểm

0,75 điểm

4 * Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh:
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- Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí

Minh”.

- 5 giờ chiều 26 - 4, quân ta nổ sძngmở đầuChiến dịchHồChíMinh. 10

giờ 45 ngày 30 - 4, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập. Tổng thống

ViệtNamCộnghòaDươngVănMinh tuyên bố đầu hàng.

- 11 giờ 30 phძt, lá cờ cáchmạng tung bay trên DinhĐộc lập,Chiến dịch

HồChíMinh toàn thắng.

1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm
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ĐỀ 2

‴�Òࠈ� ‴D&ĐT

VĨࠈ� T�R�‴

ĐỀ �Ểࠈ� Tࠈ�ࠨ에C �Ỳ ࠈࠈ ��� 에Cࠈ ⪤1ࠨ2 - ⪤1ࠨ2

��n: ��ch �� - ��p �

Thời gian làm bài: 45 phძt (Không kể thời gian giao đề)

�. �hần trắc nghiệm ࠨ,2) �iểm): Hãy chọn đáp án đძng trong các câu sau:

Câu 1. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là:

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

B. Tân Việt cách mạng Đảng.

C. An Nam cộng sản đảng.

D. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Câu 2. Khoá chặt biên giới Việt - Trung bằng hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và

thiết lập “Hành lang Đông Tây”. Đây là 1 trong những nội dung của kế hoạch:

A. Đánh nhanh thắng nhanh.

B. Kế hoạch Rơ ve.

C. Kế hoạch Đờ lát đờ tát xi nhi.

D. Kế hoạch Na va.

Câu 3. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (8/1965) là gì?

A. Tiêu hao sinh lực địch.

B. Cổ vũ quân dân cả nước quyết tâm đánh Mỹ.

C. Nâng cao uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ở trong nước và

trên thế giới.

D. Khẳng định khả năng có thể đánh thắng Mỹ trở thành hiện thực.

Câu 4. Tuyến đường vận chuyển chiến lược xẻ dọc Trưòng Sơn mang tên Hồ Chí Minh

được mở từ từ tháng 5/1959 thể hiện điều gì?

A. Lòng biết ơn đối với Bác.

B. Là con đường dài nhất.

C. Quyết tâm xẻ dọc Trưòng Sơn đi cứu nước.

D. Tránh sự bắn phá của kẻ địch.
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�. �hần tự luận ࠨ,8) �iểm)

Câu 5 ࠨ,3) �iểm): Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập

đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu ⪤ ࠨ,2) �iểm): Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. Hãy làm

rõ tính “toàn diện” của đường lối đó?

Câu ⪤ ࠨ,3) �iểm): Sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như

thế nào? Đảng ta đã giải quyết tình hình đó ra sao?
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‴�Òࠈ� ‴D&ĐT

VĨࠈ� T�R�‴

‴���ࠈ DẪ� CࠈẤ� �Ểࠈ� Tࠈ�ࠨ에C �Ỳ ࠈࠈ

��� 에Cࠈ ⪤1ࠨ2-⪤1ࠨ2

��n: ��ch �� - ��p �

�. �hần trắc nghiệm: ࠨ,2) �iểm)

Câu 1 2 3 4

Đáp án � � D C

Thang �iểm 0,5 0,5 0,5 0,5

�. �hần tự luận: ࠨ,8) �iểm)

Câu �ội dung Điểm

5

Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập

đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”
ࠨ,3

* Nạn giặc ngoại xâm, nội phản

- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch và bọn

tay sai phản động ồ ạt kéo vào nước ta, âm mưu lật đổ chính quyền cách

mạng, thành lập chính quyền tay sai. 0,5

- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh cũng kéo vào, dọn đường cho

thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. 0,5

- Các lực lượng phản cách mạng ngóc đầu dậy chống phá cách mạng. 0,5

* Kinh tế - tài chính

- Nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn, lạc hậu, còn bị chiến tranh tàn

phá nặng nề. Hậu quả của nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 chưa

được khắc phục, lụt lội, hạn hán diễn ra, sản xuất đình đốn, nạn đói mới

đe doạ đời sống nhân dân.
0,5

- Ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng. Nhà nước chưa kiểm soát

được Ngân hàng Đông Dương. 0,5

* Văn hóa - xã hội: Hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan.

=> Việt Nam trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
0,5
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⪤

* Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. Hãy

làm rõ tính ‘toàn diện” của đường lối đó?

ࠨ,2

* Đường lối kháng chiến chống Pháp: Đó là cuộc chiến tranh nhân dân,

toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của

quốc tế.

1,0

* Làm rõ tính ‘toàn diện”: là tiến hành kháng chiến trên tất cả các mặt

trận quân sự, kinh tế,chính trị, văn hóa, ngoại giao, binh vận

1,0

⪤

Sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như

thế nào? Đảng ta đã giải quyết nhiệm vụ của mỗi miền ra sao?

ࠨ,3

* Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương 1,5

- Ngày 10/10/ 1954 Pháp rძt khỏi Hà Nội. 0,5

- Quân Pháp rძt khỏi miền Bắc (5 - 1955), Miền Bắc hoàn toàn giải

phóng nhưng hội nghị hiệp thương giữa hai miền Nam - Bắc để tổ chức

Tổng tuyển cử chưa được tiến hành.

0,5

- Miền Nam: Mĩ thay thế Pháp, đưa tay sai lên nắm chính quyền ở miền

Nam, thực hiện âm mưu chia cắt đất nước ta làm hai miền,biến miền

Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của chძng. 0,5

* Đảng ta đã giải quyết nhiệm vụ của mỗi miền ra sao? 1,5

- Miền Bắc: tiến hành cách mạng XHCN. 0,5

- Miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân,giải phóng

miền Nam thực hiện thống nhất nước nhà. 0,5

- Nhiệm vụ chung của cả nước: Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ

nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. 0,5
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ĐỀ 3

‴�Òࠈ� ‴D-ĐT C�� �Ộ ĐỀ �Ểࠈ� Tࠈ�ࠨ에C �Ỳ ࠈࠈ
�Ô� �윐Cࠈ ⭷� - ��� �
��� 에Cࠈ -15ࠨ2 ⪤1ࠨ2

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3,0 điểm) Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 2: (3,0 điểm) Trình bày diễn biến, kết quả Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954?
Câu 3: (4,0 điểm) Cuộc tổng tiến công nổi dậy Mùa xuân 1975 gồm những Chiến dịch
nào? Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước (1954-1975)?

----------------------

ĐỀ CࠈÍࠈ� TࠈỨC
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‴���ࠈ DẪ� CࠈẤ�
�Ô� �윐Cࠈ ⭷� - ��� �- �Ỳ ࠈࠈ

��� :에Cࠈ 15ࠨ2 ⪤1ࠨ2-

Câu 1:(3,0 điểm).
�ội
dung
hỏi

�ội dung trả lời Điểm

Phân
tích vai
trò của
Lãnh tụ
Nguyễn
Ái Quốc
đối với
sự thành
lập Đảng
Cộng
sản Việt
Nam

- Sau 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đến
với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy con đường cứu nước
đძng đắn cho dân tộc đồng thời đó là cơ sở lý luận của Đảng
sau này.

0,5

- Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ
chức cho sự thành lập của Đảng cộng sản Việt Nam 0,5

Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta thông qua
sách báo, Nhân đạo, Đời sống công nhân, Báo án chế độ thực
dân Pháp, Đường cách mệnh.

0,5

- Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, đào tạo đội
ngũ cán bộ cách mạng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin
chuẩn bị cho việc thành lập Đảng.

0,5

- Đến 1929 ba tổ chức Cộng sản ra đời ngòai những đóng góp
cho phong trào cách mạng, ba tổ chức này cản trở không ít
cho sự phát triển của cách mạng… Yêu cầu của lịch sử cần
phải có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước.Với
thiên tài và uy tín Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức
cộng sản thành một Đảng duy nhất - Đảng Cộng sản Việt
Nam (3-2-1930)

0,5

- Tóm lại: Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập ra Đảng Cộng
sản Việt Nam.

0,5
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Câu 2: (3,0 điểm).
�ội dung

hỏi �ội dung trả lời Điểm

a. Diễn
biến (Từ
13-3 đến
7-5-1954)

- Đợt 1 (13-3 đến 17-3-1954):
Ta tấn công tiêu diệt Him Lam và phân khu Bắc, 2000 tên
địch bị loại khỏi vòng chiến đấu.

0,5

- Đợt 2 (30-3 đến cuối tháng 4-1954):
Ta tấn công phía Đông Bắc và khu trung tâm (D1, C1,
A1.....) cuộc chiến diễn ra giằng co, quyết liệt.

0,5

- Đợt 3 (1-5 đến 7-5-1954):
Ta đồng loạt tấn công Khu Trung Tâm, đến 17h 30 phძt
chiến sự kết thძc: Tướng Đcát-xtri cùng toàn bộ Tham mưu
đầu hàng, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

0,5

b. Kết quả:
- Tướng Đcát-xtri bị bắt sống 0,5
-16200 tên dịch bị loại khỏi vòng chiến đấu, 0,5
- Bắn rơi 62 máy bay, phá hủy toàn bộ phương tiện chiến
tranh

0,25

- Góp phần quyết định cho việc ký kết Hiệp định
Giơ-ne-vơ sau này.

0,25

Câu 3: (4,0 điểm).
�ội dung

hỏi �ội dung trả lời Điểm

a. Gồm
những
Chiến
dịch

- Chiến dịch Tây nguyên (10-3 đến 24-3-1975) 0,25
- Chiến dịch Huế - Đà nẵng (21-3 đến 29-3-1975). 0,25
- Chiến dịch Hồ Chí Minh (17h 26-4 đến 11h 30 phძt
30-4-1975)

0,25

b.Ý nghĩa
lịch sử

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thძc 21 năm
chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc…

0,5

Mở ra ra kỷ nguyên mới cho dân tộc: độc lập - thống nhất - 0,25
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đi lên chủ nghĩa xã hội …
Là trang sử chói ngời nhất trong lịch sử chống giặc ngoại
xâm của dân tộc ta…

0,25

Đây là cuộc chiến tranh có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong
các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tâm lý nước Mỹ “Hội
chứng chiến tranh Việt Nam”

0,25

Nó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với phong trào giải phóng dân
tộc trên thế giới…

0,25

Là thắng lợi có tính thời đại sâu sắc, là chiến công vĩ đại của
thế kỷ XX

0,25

c. Nguyên
nhân
thắng lợi

Nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng với đường lối
quân sự, chính trị đძng đắn…

0,5

Nhờ tinh thần yêu nước, đoàn kết, không sợ hy sinh, gian
khổ được phát huy cao nhất trong cả nước.

0,25

Nhờ sự lớn mạnh của Miền Bắc XHCN, là hậu phương vững
chắc cho cách mạng miền nam…

0,25

Nhờ có sự đoàn kết của 3 nước Đông dương… 0,25
Nhờ sự giძp đỡ của các nước XHCN và lực lượng hòa bình
dân chủ thế giới..

0,25
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ĐỀ 4

PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2015-2016

Môn Lịch sử 9
Thời gian: 45 phძt (không kể thời gian chép đề)

Câu 1 (2,0 điểm). Những nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển thần kì của nền
kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 2 (4,0 điểm). Tại sao nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước
ngoặt lịch sử của Cách mạng Việt Nam?

Câu 3 (4,0 điểm). Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm
1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
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HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu Nội dung Điểm

1 (2 điểm)

Nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển thần kỳ của tế Nhật Bản:
- Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời của Nhật; sẵn sàng tiếp thu
những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

0,5

- Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả các xí nghiệp, công ti Nhật Bản. 0,5
- Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát
triển, bắt đძng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên
tục tăng trưởng.

0,5

- Con người được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động,
đề cao kỷ luật và coi trong tiết kiệm. Dân tộc Nhật có truyền thống tự
cường, cầu tiến, sẵn sàng học hỏi bên ngoài

0,5

2 (4 điểm)

* Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại trong
lịch sử dân tộc Việt Nam là vì:
- Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân và phong
trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX; khẳng
định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo
cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo
phong trào cách mạng Việt Nam.

1,0

- Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối
cuả gai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Viêt
Nam.

1,0

- Từ đây, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng
khít của cách mạng thế giới.

1,0

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất
yểu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau cuả
cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.

1,0

3 (4 điểm)

* Nội dung cơ bản của Hiệp định Pa-ri ngày 1973:
- Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

0,5

- Hoa Kì rძt hết quân đội của mình và quân đồng minh, huỷ bỏ các
căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can

0,5
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thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
- Nhân dân Việt Nam tự quyết tương lai chính trị của họ thông qua
tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.

0,5

- Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính
quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị.

0,5

- Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân
thường bị bắt.

0,5

- Hoa kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh
ở Việt Nam và Đông Dương.

5,0

* Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định:
- Hiệp định Pa-ri về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên
cường, bất khuất của quân dân ta ở hai miền đất nước, buộc Mĩ phải
thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản.

0,5

- Đó là thắng lợi quan trọng để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn
toàn Miền Nam.

0,25

- Góp phần thuận lợi cho nhân dân Lào, Cam-pu-chia giải phóng
đất nước.

0,25

Lưu ý:
- Học sinh có thể diễn đạt khác nhau, giáo viên cần linh hoạt khi cho điểm toàn bài,

miễn là đủ ý chính mà không suy diễn;
- Điểm toàn bài làm để lẻ đến 0,25.
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ĐỀ 5

ĐỀ Tࠈࠈ 에Cࠈ ࠈ� 2 �Ô� ⭷� ��� �

Câu 1 (2 điểm) Hãy hoàn thành bảng so sánh dưới đây về những điểm giống nhau và
khác nhau giữa hai chiến lược: “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ”?

Chiến tranh �ặc biệt Chiến tranh cục bộ

‴iống nhau

�hác nhau

Câu 2 (2 điểm) Hậu phương miền Bắc đã chi viện cho tiền tuyến miền Nam đánh Mĩ như
thế nào trong những năm 1965 đến năm 1968?

Câu 3 (2 điểm)Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam có những điểm nào thể
hiện sự lãnh đạo đძng đắn và linh hoạt của Đảng?

Câu 4 (4 điểm) Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến
chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)? Là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, em có suy nghĩ
gì về thế hệ thanh niên thời chống Mĩ?
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ĐÁ�Á� ĐỀ Tࠈࠈ 에Cࠈ ࠈ� 2 ��� � �Ô� �윐Cࠈ ⭷�

Câu 1 (2 điểm) Học sinh cần trình bày được:

Chiến tranh �ặc biệt Chiến tranh cục bộ

‴iống nhau - Đều là những cuộc chiến tranh xuân lược nhằm chiếm đất,
giành dân, đặt ách thống trị thực dân mới.

- Đều hoạt động phối hợp phá hoại miền Bắc, phối hợp giữa hoạt
động quân sự với các hoạt động chính trị, ngoại giao.

�hác nhau - Lực lượng tiến hành là quân đội
Sài Gòn

- Mĩ là cố vấn chỉ huy

- Chiến tranh ở miền Nam phối hợp
phá hoại ở miề Bắc.

- Lực lượng tiến hành là
quân đội Mĩ, quân đồng
minh của Mĩ và quân đội
Sài Gòn.

- Quân Mĩ vừa trực tiếp
chiến đấu vừa là cố vấn chỉ
huy.

- Chiến tranh mở rộng ra
cả miền Bắc bằng chiến
tranh phá hoại.

Câu 2 (2 điểm) HS cần nêu được:

- Với trọng trách là hậu phương lớn của Cách mạng miền Nam, toàn miền Bắc đã
dấy lên khẩu hiệu: “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Thóc không thiếu …” vì miền Nam
ruột thịt.

- Các cán bộ, thanh niên xung phong tham gia mở đường đã làm nên con đường
Trường Sơn huyền thoại dài hang nghìn km chạy từ Bắc vào Nam, phục vụ vận chuyển
cán bộ, chiến sĩ, vũ khí, lương thực … chi viện cho miền Nam.

- Kết quả: trong 4 năm (1964 - 1968), miền Bắc đã gửi hơn 30 vạn cán bộ, chiến sĩ
vào miền Nam cùng tham gia chiến đấu; hang chục vạn tấn vũ khí, đạn dược, lương thực,
thuốc men …. Liên tiếp được đưa vào miền Nam.

- Tính tổng cộng trong 4 năm, sức người và sức của từ miền Bắc chuyển vào chiến
trường miền Nam đã tăng gấp 10 lần so với trước.

Câu 3 (2 điểm) HS cần nêu được:

- Cuối năm 1974 – đầu 1975, trước tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam ngày
càng có lợi cho Cách mạng, Bộ chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng
miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.
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- Mặc dù kế hoạch giải phóng miền Nam được đề ra trong hai năm, nhưng Bộ chính
trị cũng nhấn mạnh: “Nếu như thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải
phóng trong năm 1975”, cố gắng đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của…..

- Đầu tháng 1-1975 chiến thắng đường số 14 - Phước Long -> quyết tâm giải phóng
miền Nam, mọi kế hoạch đã sẵn sàng.

- Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Đảng ta nhận định;
“Thời cơ chiến lược đã đến …..”

Câu 4 (4 điểm) HS cần phân tích được:

1.Ý nghĩa lịch sử: (1,5 điểm)

+/ Đối với dân tộc:

- Kết thức 21 năm chống Mĩ và 30 năm giải phóng dân tộc ….

-Mở ra kỉ nguyên mới …

+/ Đối với thế giới:

-Cổ vũ đối với phong trào giải phóng dân tộc trên TG ….

-Biểu tượng sáng ngời ….

2. Nguyên nhân thắng lợi: (1, 5 điểm)

+/ Nguyên nhân chủ quan:

+/ nguyên nhân khách quan:

3. Suy nghĩ bản thân. (1 điểm)

Xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-9
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